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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (2.0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 

Câu 2: (2.0 điểm) Giải phương trình:       

Câu 3: (2.0 điểm) Tính tích phân:

Câu 4: (2.0 điểm) Tìm số phức , biết:     

Câu 5: (2.0 điểm)  Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm 

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A và B;
b) Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AC;

.…………..HẾT…………..
            
          Trưởng khoa                               Tổ trưởng                              Giáo viên ra đề


                                                           Phạm Thị Thu Nga                    Nguyễn Thị Thủy
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 

	2.0

	
	
	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số

· TXĐ:  D = R
· Sự biến thiên



Bảng biến thiên
	x
	
	
	0
	
	2
	
	

	
	
	+
	0
	-
	0
	+
	

	

y
	
	





	0
CĐ




	
	



-4
CT
	   
	








Hàm số đồng biến trên khoảng ; 
Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2);
Hàm số đạt cực đại tại điểm ;
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm .
· Đồ thị 
Bảng giá trị 
	x
	-1
	0
	1
	2
	3

	y
	-4
	0
	-2
	-4
	0
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0.25



0.75




0.25






0.25

0.25











0.25




	2
	
	Giải phương trình:       

	2.0

	
	
	a)  
Đặt 
Phương trình trở thành:


Với 
Với 
Vậy nghiệm của phương trình là : 
	
0.5

0.5

0. 5


0. 5

	
3
	
	Tính tích phân:

	
2.0

	
	
	
Đặt  
	x
	0
	1

	y
	1
	4


Đổi cận: 



	



0. 5

0.5






1.0

	4
	
	Tìm số phức , biết:     

	2.0

	
	
	



	
0.5
0.5

1.0


	
5
	
	Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm 

a)Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A và B;
b)Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AC;
	2.0

	
	a
	Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A và B


Ta có đường thẳng AB 

	
0. 5

0.25

0.25


	
	b
	+) Tâm I là trung điểm của AC: 
+)Ta có 

Bán kính 
Phương trình mặt cầu có đường kính AB: 


	0.25

0.25


0.25




0.25


NỘI DUNG
_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				   (Ký và ghi rõ họ tên)	



           
Phạm Thị Thu Nga                                                                      Nguyễn Thị Thủy
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